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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU THÀNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH TRÀ VINH                
 

                          

         : 47/2023/HSST 

N   : 18-7-2023 

NHÂN DANH 

N Ớ   ỘNG H A    HỘI  HỦ NGHĨA VIỆ  NA  

  A  N NH N   N H  ỆN  H    H NH   ỈNH     VINH 

          -                                            

          T         –                  :     L  Vă  Hù  . 

     H                : Bà Trần Thị Sang; 

                                        Bà Thi Thị Thanh Trúc. 

 -                   Bà Kiên Thị Minh Hiếu, T ư ký T               

huyện Châu Thành. 

 -                                                                 

tòa: Ông Trầ  Vă  Liệt - K              

 N    18       7  ă  2023,            T                u ệ     u T    , 

tỉ   T   V                        k                       ý   : 50/2023/HSST 

     13       6  ă  2023; theo Quyế  đị   đư     án ra xét x  s  

43/2023/QĐXXST-HS ngày 03/7/2023 đ        ị    : 

Kim Thanh T, sinh ngày 02       11  ă  1995; N i  ư   ú: Ấp B, xã ĐL, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: L   đ ng t  do;       đ    c 

vấn: 6/12; dân t c: Khmer; gi i tính: Nam; tôn giáo: Phật; qu c tịch: Việt Nam; 

con ông Kim Ng c Th,       ă  1963 và bà Th ch Thị S,       ă  1968; anh chị 

em ru t: 02   ười, l n nhấ        ă  1990, nhỏ nhấ        ă  1993; vợ: Th ch Thị 

Út B,       ă  1996; Con:  ó 02   ười, l n nhất sin   ă  2016, nhỏ nhấ        ă  

2022; Tiền án, tiền s : không có; Bị cáo bị áp d ng biệ         ă    ặn t m giữ 

từ ngày 16/10/2022 đến ngày 19/10/2022 chuy n t            đến nay. Hiện t i 

t m giữ t i Tr i t m giam Công an tỉnh Trà Vinh (Bị cáo có mặt). 

- Bị h i: Phan Thị C,       ă  1972; N    ư   ú: Ấp T, xã HL, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh (Có mặt). 

- N ười có quyền lợ ,    ĩ     liên quan: 

1/- T ư    Hữu H,       ă  1976 ( ó đ        ắng mặt); n    ư   ú: 

K ó  4, P ường 9, thành ph  Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

2/- Th ch Thị S,       ă  1968 (Có mặt); 

3/- Th ch Thị Út B,       ă  1996 (Có mặt); 

N    ư   ú: Ấp B, xã ĐL, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
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4/- Công ty F88 Chi nhánh thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Vắng 

mặt); địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo tài liệu có trong hồ       án và diễn biến t i phiên tòa, n i dung v  án 

được tóm tắ    ư   u: Vào kho ng 15 giờ 30 phút, ngày 15/10/2022, sau khi u ng 

cà phê t i quán gần Bệnh viện Thiên Ân thu c thành ph  Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh, Kim Thanh T đ ều khi n xe mô tô bi n ki m soát 84D1-278.16 về nhà   ấp 

B, xã ĐL, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. T đ ều khi    e      đường nh a 

cặp Sân bóng Duy Khổng, T phát hiện chị Phan Thị C,      ư   ú ấp T, xã HL, 

huyện Châu Thành, tỉ   T   V    đ ều khi n xe mô tô bi n ki m soát 84B1-

531.62 (lo i xe tay ga) ch  theo cháu Phan Hi n L,       ă  2015,  ù   địa chỉ 

 ưu        ù      ều   í    ư c. Phí    ư c xe chị C  ó  ú         u đe , T n y 

     ý định giật lấy túi xách trên c a chị C. Khi chị C đ ều khi    e định rẽ trái 

thì T đ ều khi n xe mô tô 84D1-278 16  ượt lên bên ph i xe c a chị C, T đ ều 

khi n xe bằng tay ph i, dùng tay trái giật lấy túi xách tay c a chị C rồ  đ ều khi n 

xe ch y thoát.  

Sau khi bị  ư p giật tài s n, chị C đã đến Công an xã HL, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh trình báo: Chị C khai bị mất m    ú         u đe  bên 

       ó: 01 đ ện tho      đ ng hiệu O e  u ; 01 đồng hồ đe     ; 01  ó       u 

hồng, bên trong bóp da màu hồ    ó 7 500 000 đồng và m t s  giấy tờ tùy thân 

c a chị C. 

Đ i v i bị cáo Kim Thanh T, đ  được m   đ  n T dừng xe l i ki m tra phát 

hiệ  đ ện tho  , đồng hồ, s  tiền 7 500 000 đồng và giấy tờ cá nhân. T lấ  đ ện 

tho i, tiề     đồng hồ; còn túi xách, bóp da và giấy tờ cá nhân c a chị C, T ném 

bỏ cặp lề đườ    S u đó, T đến c        đ ện tho      đ ng Hiếu N  ĩ  địa chỉ 

k ó  4,   ường 9, thành ph  T   V           T ư    Hữu H làm ch , bán v i 

    3 500 000 đồng. S  tiề      đ ện tho i và tiền lấ  được c a chị C, T đã    u 

xài hế ,       đồng hồ đe      T giữ l i. 

T      qu   đ ều tra bị cáo Kim Thanh T đã   ừa nhận hành vi  ư p giật 

tài s n c a chị C   ư đã   u       T giao n   đồng hồ, xe mô tô bi n s  84D1-

278 16        qu   đ ều tra khi bị mời làm việc. 

 Qua làm việc, T     đị   đị  đ  m ném túi xách t i ấp Kinh Xáng, xã HL, 

huyện Châu Thành, tỉ   T   V          qu   đ ều     đã   u   ữ được: 01 túi 

          u đe ; 01  ó       u  ồng; 01 chứ                , 01  ă   ư c 

công dân, 01 giấy phép lái xe tất c  đều mang tên Phan Thị C; 01 giấ  đă   ký  e 

mô tô biên s  đă   ký 84 1-531.62. 

Kết luậ  định giá tài s n s  08/KL-ĐGTS      02/02/2023 c a H   đồng 

định giá tài s n trong t  t ng hình s  huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh kết luận: 

01 đ ện tho      đ ng lo i c m ứng, hiệu Oneplus, s  IMEI 990015975090570, 

tên thiết bị Oneplus 8 TMO, s  sê-ri b9b8c973 thành tiề  3 433 000 đồng; 01 sim 

s  0358282292 thành tiề  0 đồ  ; 01 đồng hồ đe     ,      đồng hồ nữ, trên dây 

đồng hồ có chữ “HAO A”,       ặ  đồng hồ có dòng chữ “HAO A”, 
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“QUARTZ”, WATERRESIST”, “JAPAN MOVT”         ề  300 000 đồng; 01 

 ú         ,   u đe          ề  200 000 đồng; 01 bóp da màu hồng thành tiền 

70 000 đồng. Tổng thành tiề     4 003 000 đồng.  

Về vật chứng:     T ư    Hữu H giao n   01 đ ện tho      đ ng, lo i c m 

ứng, hiệu Oneplus. Kim Thanh T giao n  : 01 đồng hồ đe     ,      đồng hồ nữ; 

01 quần tây v  ,   u đe ; 01      u ,   u đỏ, tay ngắn; 01 áo v i, tay dài, màu 

nâu, s c caro; 01 nón b o hi  ,   u đe ; 01 đ      ,   u đe   

S u đó,    qu   đ ều     đã     l i cho chị Phan Thị C: 01 đ ện tho i di 

đ ng, lo i c m ứng, hiệu Oneplus;  01  ú            u đe ;  01 bóp da màu 

hồng; 01 giấy chứ                , 01  ă   ư c công dân, 01 giấy phép lái xe 

đều mang  tên Phan Thị C; 01 giấ  đă   ký  e          n s  84B1-531.62.  

T i Cáo tr ng s  42/CT-VKS.HS ngày 12/6/2023 c a Viện ki m sát nhân 

dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà V    đã   u     bị cáo về t   “ ư p giật tài s  ” 

theo đ  m d kho n 2 Đ ều 171 B  luật Hình s . 

Đ       T ư    Hữu H qu  đ ều    ,     đị   k    u  đ ện tho i, anh H 

không biế  đ ện tho i trên do Kim Thanh T  ư p giật c     ườ  k           qu   

đ ều tra không x  lý về hình s . 

T i phiên tòa, bị cáo Kim Thanh T thừa nhận vào ngày 15/10/2022 bị cáo 

 ó ý đị   đ            n c     ườ  đ  đườ   đ        sẽ giật bán lấy tiền tiêu xài 

cá nhân và vào kho ng 16 giờ 00 phút ngày 15/10/2022, bị cáo dùng tay ph i giật 

lấy túi xách   u đe    a chị Phan Thị C. Trong quá trình tiến hành t  t ng t      

qu   đ ều tra bị cáo không bị bức cung, không bị  ưỡng ép, lời khai c a bị cáo là 

t      , đú     i hành vi ph m t i c a bị cáo. 

Bị h i Phan Thị C     định bị cáo Kim Thanh T      ườ  đã  ư p giật tài 

s n c a chị, s  tài s n bị  ư p là hiện vật chị đã   ậ  đ , s  tiền bị cáo chiếm 

đ        đ     ị     đã  ồ       đ  cho chị nên không có yêu cầu bổ sung. 

Đ i v     ười có quyền lợ ,    ĩ     liên quan là bà Th ch Thị S và Th ch 

Thị Út B là mẹ và vợ bị cáo T thừa nhận sau khi bị cáo T bị bắ  đã   ờ cán b  

đ ều         đ        đ     ồ    ường cho bị h i tiề  7 500 000 đồng và bồi 

  ường cho   ườ   ó      qu          T ư    Hữu H s  3 500 000 đồng, bà Sanh 

và chị Út B không yêu cầu bị cáo hoàn l i s  tiề  đã  ồ    ường. 

T i phiên tòa sau khi tranh t ng, vị đ     ệ  V ệ  k                  u ệ  

   u T    ,  ỉ   T   V    giữ nguyên cáo tr    đã truy t ; kết luậ     đề nghị 

H   đồng xét x  tuyên b  bị cáo Kim Thanh T ph m t   “ ư p giật tài s  ”   e  

quy định t   đ  m d kho n 2 Đ ều 171 B  luật hình s . Vị đ i diện Viện ki m sát 

đã       í   đ        tính chất c a v  án, các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình 

s   Đề nghị H   đồng xét x          đ  m d kho n 2 Đ ều 171, đ  m b, s kho n 

1, k     2 Đ ều 51 B  luật Hình s . Đề nghị H   đồng xét x  tuyên b  bị cáo 

Kim Thanh T ph m     “ ư p giật tài s  ” và x        ị     Kim Thanh T từ 03 

(ba)  ă  đến 04 (b n)  ă  tù; về trách nhiệm dân s  bị cáo đã  ồ    ường cho bị 

h i và anh H xong; bị h i      ười có liên quan là anh H không yêu cầu     đề 

nghị H   đồng xét x  không xem xét.  
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Ngoài ra, Vị ki            đề nghị H   đồng xét x  tr  toàn b  vật chứng vật 

 ó      qu   đến v  án là c a bị cáo bị t m giữ,       đ i v i xe mô tô bi n ki m 

soát 84D1-278.16 là tài s n chung c a bị cáo v i chị Th ch Thị Út B bị cáo s  

d          ư      ện ph m t   đề nghị H   đồng xét x  tịch thu ½ giá trị tài s n 

này, ½ giá trị còn l i giao tr  cho chị Út B. 

Đ i v i công ty F88 vắng mặt t i phiên tòa, việc vắng mặt c a Công ty F88 

không làm      ư    đến việc gi i quyết v     đề nghị H   đồng xét dành cho 

Công ty F88 m t v  kiện dân s  khác. 

Về      í đề nghị H   đồng xét x  bị cáo chịu án phí hình s        m. 

Bi h i chị C không tranh luận v i viện ki      , đề nghị H   đồng xét x  

gi m nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

Bà Th ch Thị S, chị Th ch Thị Út B không tranh luận v i Viện ki m sát. 

Bị cáo Kim Thanh T không tranh luận v i Viện ki m sát, lời nói sau cùng 

c a bị        đề nghị H   đồng xét x  xem xét gi m nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA   A  N: 

 T          n i dung v  án, că   ứ vào           ệu trong hồ       án đã 

được tranh t                 , H   đồng xét x  nhậ  đị     ư sau:  

[1] Về                : T                       ười có quyền lợ ,    ĩ     

liên quan vắng mặ ,   ư    ó  ời khai và không ph i th c hiệ     ĩ     liên quan 

trong v  án.  ă   ứ Đ ều 292 B  luật T  t ng hình s  H   đồng xét x  tiến hành 

xét x  vắng mặt   ười có quyền lợ ,    ĩ     liên quan. 

[2] T i phiên tòa hôm nay H   đồng xét x  đã    m tra các Quyế  định c a 

   qu     ến hành t  t ng và hành vi c     ười có th m quyền tiến hành t  t ng 

      qu        đ ều tra, truy t  và xét x , thấy rằng các quyế  định c      qu   

tiến hành t  t ng và hành vi c     ười có th m quyền tiến hành t  t    đều đú   

qu  định pháp luật, nhữ     ười tham gia t  t ng không có khiếu n i hoặc có ý 

kiến nào khác ph   đ i các quyế  định c      qu     ến hành t  t ng và hành vi 

c     ười có th m quyền tiến hành t  t ng nên các quyế  định và hành vi c      

quan tiến hành t  t   ,   ười có th m quyền c     ười tiến hành t  t    đều hợp 

pháp. 

[3] Về hành vi và t i danh c a bị cáo: T i phiên tòa hôm nay, bị cáo Kim 

Thanh T khai nhận hành vi ph m t i c a bị     đú     ư   i dung cáo tr ng mô 

t , phù hợp v i lời khai c a bị cáo t      qu   đ ều tra, phù hợp v i lời khai c a 

bị h  ,   ười làm chứng và các tài liệu chứng cứ k          qu   đ ều     đã   u 

được có trong hồ       án. Bị cáo Kim Thanh T  ư p giật, chiế  đ  t tài s n c a 

c a chị Phan Thị C v i tổng giá trị là 11 503 000 đồng. D  đó đ        kết luận 

hành vi c a bị cáo Kim Thanh T ph m t   “ ư p giật tài s  ”  Do bị cáo th c 

hiệ           ư p giật tài s n c a chị C khi chị C đ                               

đ  n nguy hi m nên thu     ường hợ  định khung   e  qu  định t   đ  m d kho n 

2 Đ ều 171 B  luật Hình s  v i tình tiế  đị   k u      “Dù       đ  n nguy 

hi  ”   ư kết luận c a Viện ki           ó  ă   ứ, đú     ười, đú      , đú   

pháp luật. 
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[4] X    í     ấ               rất             ,            m t i c a bị cáo 

là nguy hi m cho xã h i. Tài s n thu c quyền s  hữu hợp pháp c a công dân 

được pháp luật b o vệ. M i hành vi xâm h i đều bị nghiêm trị. Bị cáo Kim Thanh 

T hoàn toàn nhận thức được đ ều này. Bị cáo biết rõ  ư p giật tài s n c     ười 

khác là sai trái, là vi ph m pháp luậ    ư    ị cáo vẫn c  ý th c hiện, bị cáo 

mong mu n chiế  đ  t được tài s n c     ười khác đ  ph c v  cho b n thân, 

đ       ỗi c  ý tr c tiếp. Khi th c hiện hành vi ph m t i  ư p giật tài s n, bị cáo 

có  ă     c hành vi, đ   ă     c chịu trách nhiệm hình s . Bị cáo đ ều khi n xe 

      đ  giật tài s n và bị cáo biết rõ bị h   đ    đ ều khi n xe mô tô nếu giật tài 

s   đ              xe c a bị h i có kh   ă    ị h i sẽ ngã xe nguy hi   đến tính 

m ng, sức khỏe c a bị h i,   ư    ị cáo vẫn th c hiện. Hành vi c a bị cáo th  

hiện ý thứ   e    ường pháp luật,  e    ường tính m ng, sức khỏe c     ười 

khác nên cần ph i cách ly bị cáo ra khỏi xã h i m t thời gian đ  c i t o, giáo d c 

bị cáo sau này tr          ười t t cho xã h i, ph c v  t             đấu tranh 

phòng ch ng t i ph m hiện nay. 

Tuy nhiên, do bị cáo không có tình tiết  ă   nặng trách nhiệm hình s , có 

nhân thân t t. Sau khi ph m t i bị cáo đã thành kh   k       , ă   ă    i c i; bị 

    đã     đ        đ    k ắc ph c toàn b  thiệt h i theo yêu cầu c a bị h i, 

  ười có liên quan trong v  án; bị h i xin gi m nhẹ hình ph t cho bị cáo đ      

các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  cho bị     đượ  qu  định t i đ  m b, s 

kho n 1, kho n 2 Đ ều 51 B  luật hình s  nên H   đồng xét x  có cân nhắc xem 

xét gi m nhẹ m t phần hình ph t cho bị cáo. 

[5] Về x  lý vật chứng:  

Tài s n bị cáo  ư p giật được thu hồi hoàn tr  đầ  đ        ười bị h i, gia 

đ     ị     đã k ắc ph c bồi hoàn tiề        ười có quyền lợ ,    ĩ     liên 

quan là anh H. T i phiên tòa bị h i,   ười có quyền lợ ,    ĩ     liên quan không 

yêu cầu bồ    ường nên H   đồng xét x  không xem xét. 

Đ i v i xe mô tô bi n ki m soát 84D1-278.16 là tài s n chung giữa bị cáo 

v i chị Th ch Thị Út B, khi bị cáo th c hiện hành vi  ư p giật tài s n c a chị 

Phan Thị C thì chị Út B không biết nên H i H   đồng xét x  giao tài s n này cho 

Chi c c thi hành án dân s  huyệ     u T     đư         đấu giá tài s n sau khi 

trừ đ        í hợp lệ thì tịch thu ½ giá trị tài s n chung thu c phần bị cáo Kim 

Thanh T n                  ư c; ½ giá trị tài s n chung còn l i giao tr  cho chị 

Th ch Thị Út B. 

Đ i v i tài s n bị cáo Kim Thanh T giao n p: 01 quần tây v  ,   u đe ; 01 

     u ,   u đỏ, tay ngắn; 01 áo v i, tay dài, màu nâu, s c caro; 01 nón b o 

hi  ,   u đe ; 01 đ      ,   u đe  là c a bị cáo nên giao tr  l i cho bị cáo Kim 

Thanh T. 

 [6] Về trách nhiệm dân s : Bị h i chị Ph n Thị C thừa nhận đã   ậ  đ  tài 

s n bị chiế  đ  t không yêu cầu nên không xem xét.  

 [7] Về án phí: Bị cáo Kim Thanh T ph i chịu án phí hình s        m. 

 Vì các lẽ trên;  
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      ĐỊNH: 

         - Áp d ng đ  m d kho n 2 Đ ều 171, đ  m b, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 51,  

Đ ều 38 B  luật Hình s . 

         - Tuyên b  bị cáo Kim Thanh T ph m t i “Cướp giật tài sản” 

         X  ph t bị cáo Kim Thanh T 03 (Ba)  ă  tù, thời h n tù được tính k  từ 

ngày 16/10/2022. 

- Về trách nhiệm dân s : Bị h i chị Phan Thị C không có yêu cầu nên H i 

đồng xét x  không xem xét. 

- Về vật chứ  :  ă   ứ Đ ều 106 B  luật T  t ng hình s . 

Giao Chi c c thi hành án dân s  huyệ     u T     đư         đấu giá tài 

s n xe mô tô bi n ki m soát 84D1-278.16 là tài s n chung giữa bị cáo Kim 

Thanh Hoàng v i chị Th ch Thị Út B; sau khi trừ đ        í  ợp lệ thì tịch thu ½ 

giá trị tài s n chung thu c phần bị cáo Kim Thanh T n                  ư c; ½ 

giá trị tài s n chung còn l i giao tr  cho chị Th ch Thị Út B. 

Tr  l i cho bị cáo Kim Thanh T 01 quần tây v  ,   u đe ; 01      u ,   u 

đỏ, tay ngắn; 01 áo v i, tay dài, màu nâu, s c caro; 01 nón b o hi  ,   u đe ; 01 

đ      ,   u đe . 

  - Về án phí: Áp d ng Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 c a Ủ      T ường v  Qu c h   qu  định về mức thu, miễn, gi m, 

thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án, bu c bị cáo Kim Thanh T 

ph i chịu 200 000 đồng án phí hình s        m. 

          Án x        m, bị cáo, bị h i,   ười có quyền lợ ,    ĩ     liên quan có 

mặt t i phiên toà biết có quyền kháng cáo trong h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án 

đ  xin Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét x  l i phúc th    Đ i v i   ười có 

quyền lợ ,    ĩ     liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong h n 15 ngày k  

từ ngày nhậ  được t    đ t hợp lệ b n án hoặc niêm yế       ư trú.                                

  N     ận:              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

- TAND tỉnh Trà Vinh;            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊNTÒA 

- VKSND huyện Châu Thành;       

- CC THADS huyện Châu Thành; 

- S   ư       ỉnh Trà Vinh;                                                            

- Tr i t m giam Công an tỉnh; 

- Công an huyện Châu Thành; 

- Bị cáo; 

- Nhữ     ười TGTT;     

- Lưu VP, HS                                                               Lê Văn Hùng 


